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PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG

CÔNG TY TNHH BIO AMIPHARM



STT CHỈ TIÊU QUY CÁCH LOD NỀN MẪU

1 Chloramphenicol (CAP) 96T 0.025 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

2 Furazolidone (AOZ) 96T 0.04 - 0.2  ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

3 Furaltadone (AMOZ) 96T 0.1 - 0.2 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

4 Nitrofurazone (SEM) 96T 0.05 - 0.2 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

5 Nitrofurantoin (AHD) 96T 0.06 - 0.2 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

6 Enrofloxacin 96T 0.1 - 0.5 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

7 Ciprofloxacin 96T 0.2 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

8 Malachite Green (MG) 96T 0.5 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

9 Leuco Malachite Green (LMG) 96T 0.5 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

10 Ofloxacin 96T 0.2 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

11 Norfloxacin 96T 0.1 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

12 Sarafloxacin 96T 0.5 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

13 Sulfamethoxazole 96T 1 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

14 Tetracycline 96T 0.4-0.8 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

15 Oxytetracycline 96T 0.4-0.8 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

16 DNSAH 96T 0.4 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

17 Levofloxacin 96T 0.1 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

18 Moxifloxacin 96T 0.1 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

19 Gatifloxacin 96T 0.1 ppb Mô, tôm, cá, thịt, trứng...

20 Histamine 96T 1-2 ppm Cá, tôm, động vật có vỏ...

DANH SÁCH KIT

Chuẩn bị 
thuốc thử
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